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        SỞ GD & ĐT HÀ NỘI                

 TRƯỜNG THPT SƠN TÂY                   

           
HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

HỖ TRỢ HỌC SINH LỚP 12 HỌC TẬP TRỰC TUYẾN TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH COVID-19
I. Bài 22: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
Câu 1. Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta, ngành trồng trọt chiếm khoảng 
A. 45%.   


B. 55%.  

C. 65%.   
D. 75 %
Câu 2. Để đảm bảo an ninh về lương thực đối với một nước đông dân như Việt Nam, cần phải 

A. tiến hành cơ giới hóa, thủy lợi hóa và hóa học hóa. 

B. khai hoang mở rộng diện tích, đặc biệt ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

C. đẩy mạnh thâm canh tăng vụ. 


      
D. cải tạo đất mới bồi ở các vùng cửa sông ven biển. 

Câu 3. Sự chuyển dịch cơ cấu mùa vụ nước ta nhằm mục đích chính là

A. thích ứng với các biến động của thị trường.

B. mở rộng diện tích gieo trồng lúa.

C. tránh thiên tai và nâng cao hiệu quả sản xuất.
D. tăng khả năng xen canh trên đất lúa.

Câu 4. Vùng có năng suất lúa cao nhất nước ta là

A. Đồng bằng sông Hồng.

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Đông Nam Bộ. 

Câu 5. Ý nghĩa quan trọng nhất của việc đẩy mạnh sản xuất lương thực nước ta là

A. đảm bảo nhu cầu lượng thực cho nhân dân
B. cung cấp thức ăn cho chăn nuôi

C. cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

D. tạo nguồn hàng xuất khẩu.

Câu 6. Nguyên nhân chủ yếu làm cho tỉ trọng cây công nghiệp tăng mạnh nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt là

A. đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp lâu năm phục vụ xuất khẩu.

B. giá cả sản phẩm cây công nghiệp tăng lên không ngừng

C. phát triển mạnh các loại cây công nghiệp ngắn ngày như mía, lạc, thuốc lá.

D. đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nâng cao hiệu quả sản xuất.

Câu 7. Khó khăn lớn nhất trong sản xuất cây công nghiệp nước ta hiện nay là

A. khả năng mở rộng diện tích cây công nghiệp không còn nhiều.

B. cơ sở vật chất kĩ thuận còn hạn chế nhất là việc áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật tiên tiến vào sản xuất.

C. thị trường thế giới nhiều biến động, sản phẩm cây công nghiệp chưa đáp ứng được thị trường khó tính.

D. mạng lưới các cơ sở chế biến chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển cây công nghiệp.

Câu 8. Ở nước ta trong thời gian qua, diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh hơn cây công nghiệp hằng năm cho nên 

A. cơ cấu diện tích cây công nghiệp mất cân đối trầm trọng. 

B. sản phẩm cây công nghiệp hằng năm không đáp ứng được yêu cầu. 

C. cây công nghiệp hằng năm có vai trò không đáng kể trong nông nghiệp. 

D. sự phân bố trong sản xuất cây công nghiệp có nhiều thay đổi. 

Câu 9. Nhân tố ý nghĩa hàng đầu tạo nên những thành tựu to lớn của ngành chăn nuôi nước ta trong thời gian qua là 

A. thú y phát triển đã ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.       
B. nhiều giống gia súc gia cầm có chất lượng cao được nhập nội. 

C. nguồn thức ăn cho chăn nuôi ngày càng được đảm bảo. 
D. nhu cầu thị trường trong và ngoài nước ngày càng tăng. 

Câu 10. Trong thời gian qua, đàn trâu ở nước ta không tăng mà có xu hướng giảm vì 

A. điều kiện khí hậu không thích hợp cho trâu phát triển. 

B. nhu cầu sức kéo giảm và dân ta ít có tập quán ăn thịt trâu. 

C. nuôi trâu hiệu quả kinh tế không cao bằng nuôi bò.      
D. đàn trâu bị chết nhiều do dịch lở mồm long móng. 
II. Bài 24: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN VÀ LÂM NGHIỆP
Câu 1. Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển ngành nuôi trồng thủy sản nước ta là 

A. đường bờ biển dài, nhiều ngư trường lớn, nguồn lợi hải sản phong phú.

B. có nhiều sông lớn, nhiều diện tích mặt nước ao hồ, đầm vũng, vịnh.

C. môi trường để nuôi trồng thủy sản ngày càng được cải thiện.

D. khí hậu thuận lợi, lượng mưa lớn.

Câu 2. Vùng có nhiều điều kiện thuận lợi nhất để nuôi trồng thủy sản nước ta đó là 
A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Duyên hải miền Trung.
D. Đông Nam Bộ. 

Câu 3. Tỉnh có ngành thuỷ sản phát triển mạnh cả khai thác lẫn nuôi trồng là.
A. An Giang.
B. Đồng Tháp.

C. Bình Định.
D. Cà Mau. 

Câu 4. Nước ta có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển ngành đánh bắt hải sản, nhờ có 

A. nhiều sông suối, kênh rạch, ao hồ.
B. bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng. 

C. nhân dân có kinh nghiệm đánh bắt.
D. phương tiện đánh bắt hiện đại. 

Câu 5. Nhà Nước chú trọng đánh bắt xa bờ vì 

A. nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt.

B. ô nhiễm môi trường ven biển ngày càng trầm trọng  

C. nâng cao hiệu quả đời sống cho ngư dân.

D. khai thác nguồn lợi và bảo vệ chủ quyền lãnh hải. 

Câu 6. Biện pháp quan trọng để có thể vừa tăng sản lượng thuỷ sản khai thác vừa bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản là

A. tăng cường và hiện đại hoá các phương tiện đánh bắt. 

B. đẩy mạnh phát triển các cơ sở công nghiệp chế biến. 

C. hiện đại hoá các phương tiện, tăng cường đánh bắt xa bờ. 

D. tăng cường đánh bắt, phát triển nuôi trồng và chế biến.
Câu 7. Loại rừng có diện tích lớn nhất ở nước ta hiện nay là 
A. rừng phòng hộ.

B. rừng đặc dụng.
C. rừng sản xuất.
D. rừng trồng. 


Câu 8. Nước ta 3/4 diện tích là đồi núi lại có nhiều rừng ngập mặn, rừng phi lao ven biển cho nên

A. lâm nghiệp có vai trò quan trọng hàng đầu trong cơ cấu nông nghiệp. 

B. lâm nghiệp có vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của hầu hết các vùng lãnh thổ. 

C. việc trồng và bảo vệ rừng sử dụng một lực lượng lao động đông đảo.
D. rừng ở nước ta rất dễ bị tàn phá. 

Câu 9. Việc trồng rừng của nước ta có đặc điểm

A. rừng trồng chiếm diện tích lớn nhất trong các loại rừng.

B. mỗi năm trồng được gần 2 triệu ha. 

C. rừng trồng không bù đắp được cho rừng bị phá.
D. rừng trồng chủ yếu là rừng giàu. 

Câu 10. Các hoạt động lâm nghiệp của nước ta bao gồm

A. lâm sinh, khai thác, chế biến gỗ, lâm sản
B. trồng rừng, khai thác, chế biến gỗ

C. lâm sinh, chế biến gỗ và lâm sản.
D. khoanh nuôi, bảo vệ rừng, khai thác, chế biến gỗ và lâm sản

III. Bài 25: TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP

Câu 1. Điểm khác nhau rõ rệt nhất trong điều kiện sinh thái nông nghiệp giữa Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long là

A. địa hình.
B. đất đai.
C. khí hậu.
D. nguồn nước. 

Câu 2. Việc hình thành các vùng chuyên canh ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long thể hiện xu hướng 

A. tăng cường tình trạng độc canh.
B. tăng cường chuyên môn hoá sản xuất. 

C. đẩy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp.
D. tăng cường sự phân hoá lãnh thổ sản xuất.  

Câu 3. Đa dạng hoá nông nghiệp sẽ có tác động tích cực là 

A. tạo nguồn hàng tập trung cho xuất khẩu.
B. giảm bớt tình trạng độc canh. 

C. giảm thiểu rủi ro trước biến động của thị trường.
D. tạo điều kiện cho nông nghiệp hàng hoá phát triển.  

Câu 4. Đặc điểm sinh thái nông nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. đồng bằng hẹp, vùng đồi trước núi, khí hậu có mùa đông lạnh vừa.

B. đồng bằng hẹp, đất khá màu mỡ, có nhiều vùng biển để nuôi trồng thuỷ sản. 

C. đồng bằng lớn, nhiều đất phèn đất mặn, khí hậu có hai mùa mưa, khô đối lập. 

D. đồng bằng lớn, đất lúa nước, sông ngòi nhiều, khí hậu có mùa đông lạnh. 

Câu 5. Việc tăng cường chuyên môn hoá và đẩy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp đều có chung một tác động là 

A. cho phép khai thác tốt hơn các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

B. giảm thiểu rủi ro nếu thị trường nông sản có biến động bất lợi. 

C. sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm nhiều việc làm. 

D. đưa nông nghiệp từng bước trở thành nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá. 

Câu 6. Việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến sẽ

A. tạo thêm nhiều nguồn hàng xuất khẩu có giá trị.
B. dễ thực hiện cơ giới hoá, hoá học hoá, thuỷ lợi hoá. 

C. nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.
D. khai thác tốt tiềm năng về đất đai, khí hậu của mỗi vùng. 

Câu 7. Ý nào sau đây không đúng với điều kiện sinh thái nông nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ? 

A. Núi, cao nguyên, đồi thấp. 
B. Thường xảy ra thiên tai (bão, lụt), nạn cát bay, gió Lào. 

C. Đất feralit đỏ vàng, đất phù sa cổ bạc màu.
D. Khí hậu cận nhiệt đới, ôn đới trên núi, có mùa đông lạnh. 

Câu 8. Ý nào sau đây không đúng với điều kiện kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Hồng? 

A. Có một số cơ sở công nghiệp chế biến.
B. Mạng lưới đô thị dày đặc. 

C. Mật độ dân số cao nhất cả nước.
D. Dân số có kinh nghiệm thâm canh lúa nước. 

Câu 9. Điều kiện sinh thái nông nghiệp với các cao nguyên ba dan rộng lớn ở các độ cao khác nhau. Điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều dân tộc ít người, còn tiến hành nông nghiệp theo kiểu cổ truyền là của vùng  

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
B. Bắc Trung Bộ
C. Tây Nguyên

D. Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu 10. Tăng cường chuyên môn hóa sản xuất, phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu đang diễn ra ở các vùng có tiềm năng để sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Đó là các vùng

A. Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ.
B. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên
D. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ.
VI. Bài 26: CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Câu 1. Sự đa dạng về tài nguyên thiên nhiên nước ta là cơ sở để

A. phát triển các ngành công nghiệp khai khoáng.
B. phát triển các ngành công nghiệp với cơ cấu đa dạng.

C. phát triển các ngành công nghiệp nhẹ.
D. phát triển các ngành công nghiệp nặng.

Câu 2. Cơ cấu công nghiệp theo ngành được thể hiện ở 

A. giá trị sản xuất của ngành công nghiệp.

B. tỉ trọng giá trị sản xuất của từng ngành trong toàn bộ hệ thống các công nghiệp. 

C. sự phân loại các ngành công nghiệp theo từng nhóm.

D. số lượng các ngành công nghiệp. 

Câu 3. Xu hướng biến động của cơ cấu công nghiệp theo ngành là 

A. không thay đổi đáng kể theo thời gian.
B. thay đổi phù hợp với các điều kiện cụ thể ở trong nước

C. thay đổi phù hợp với các điều kiện cụ thể ở ngoài nước

D. thay đổi phù hợp với các điều kiện cụ thể ở trong và ngoài nước

Câu 4. Khu vực có mức độ tập trung công nghiệp theo lãnh thổ vào loại cao nhất cả nước đó là 

A. Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận.

B. Nam Bộ.

C. dọc Duyên hải Miền Trung.

D. Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 5. Nhận định nào sau đây không chính xác về phân bố các ngành công nghiệp nước ta?
A. Công nghiệp luyện kim đen phân bố rộng rãi hơn so với luyện kim màu.

B. Công nghiệp luyện kim màu chỉ xuất hiện ở các tỉnh phía Nam

C. Công nghiệp chế biến thực phẩm phân bố rộng rãi cả ở vùng nguyên liệu và thị trường tiêu thụ.

D. Các điểm khai thác dầu khí xuất hiện cả ở trên đất liền và thềm lục địa

Câu 6. Biện pháp vững chắc, hiệu quả để hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp nước ta là

A. ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm
B. đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ

C. đa dạng hóa cơ cấu ngành công nghiệp.
D. hạ giá thành sản phẩm.

Câu 7. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế nước ta có sự chuyển dịch theo hướng

A. giảm tỉ trọng khu vực Nhà nước, tăng tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài.
B. tăng tỉ trọng khu vực Nhà nước và ngoài Nhà nước, giảm tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
C. giảm tỉ trọng khu vực Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, tăng tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước.
D. giảm tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, tăng tỉ trọng khu vực Nhà nước
Câu 8.  Khu vực hiện chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản lượng công nghiệp của nước ta là 

A. quốc doanh.
B. tập thể.
C. tư nhân và cá thể.
D. có vốn đầu tư nước ngoài. 

Câu 9.  Đông Nam Bộ trở thành vùng dẫn đầu cả nước về hoạt động công nghiệp nhờ 

A. có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất nước.
B. giàu có nhất nước về nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

C. khai thác có hiệu quả các thế mạnh vốn có.
D. có dân số đông, lao động dồi dào, có trình độ tay nghề cao. 

Câu 10.  Phương hướng quan trọng nhất nhằm hoàn thiện cơ cấu công nghiệp theo ngành nước ta là 

A. đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.
B. tăng nhanh tỉ trọng các ngành công nghiệp nhóm A. 

C. cân đối tỉ trọng giữa nhóm A và nhóm B.
D. xây dựng một cơ cấu ngành tương đối linh hoạt. 

V. Bài 27: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN 
MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM

Câu 1.  Ý nào sau đây không phải là một đặc điểm của các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta ? 

A. Có thế mạnh lâu dài để phát triển.

B. Đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

C. Có tác động đến sự phát triển các ngành khác.

D. Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu giá trị sản phẩm. 

Câu 2. Đặc điểm khác nhau giữa các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc và các nhà máy nhiệt điện ở miền Nam là

A. các nhà máy ở miền Nam thường có quy mô lớn hơn. 

B. miền Bắc chạy bằng than, miền Nam chạy bằng dầu hoặc khí. 

C. miền Bắc nằm gần vùng nguyên liệu, miền Nam gần các thành phố. 

D. các nhà máy ở miền Bắc được xây dựng sớm hơn các nhà máy ở miền Nam.  

Câu 3.  Ngành công nghiệp năng lượng của nước ta có đặc điểm 

A. chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản lượng công nghiệp.
B. có liên quan đến tất cả các ngành kinh tế khác. 

C. ra đời sớm nhất trong các ngành công nghiệp. 
D. có giá trị xuất khẩu cao nhất trong các ngành 

Câu 4. Khó khăn lớn nhất của việc khai thác thuỷ điện của nước ta là 

A. sông ngòi ngắn dốc, tiềm năng thuỷ điện thấp.
B. miền núi và trung du cơ sở hạ tầng còn yếu. 

C. sự phân mùa của khí hậu làm lượng nước không đều.
D. sông ngòi của nước ta có lưu lượng nhỏ. 

Câu 5. Thành phố Hồ Chí Minh có ngành xay xát phát triển nhờ

A. có cơ sở hạ tầng phát triển.
B. gần vùng nguyên liệu, thị trường tiêu thụ. 

C. có thị trường lớn, phục vụ xuất khẩu.
D. có truyền thống lâu đời. 

Câu 6. Quy luật phân bố các cơ sở công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm 

A. gắn liền với các vùng chuyên canh, các vùng nguyên liệu. 

B. gắn liền với thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. 

C. các cơ sở sơ chế gắn với vùng nguyên liệu, các cơ sở thành phẩm gắn với thị trường. 

D. tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn vì nhu cầu thị trường và yếu tố công nghệ.  

Câu 7. Đặc điểm của ngành chế biến sản phẩm chăn nuôi là

A. gắn liền với các vùng chăn nuôi bò sữa và bò thịt.
B. chưa PT mạnh vì thị trường tiêu thụ bị hạn chế. 

C. gắn liền với các thành phố lớn vì có nhu cầu thị trường.
D. thiếu nguyên liệu do chăn nuôi chưa phát triển.  

Câu 8. Thế mạnh hàng đầu để phát triển công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm ở nước ta hiện nay là 

A. có thị trường xuất khẩu rộng mở.
B. có nguồn lao động dồi dào, lương thấp. 

C. có nguồn nguyên liệu tại chỗ đa dạng phong phú.
D. có nhiều cơ sở, phân bố rộng khắp trên cả nước. 

Câu 9. Cơ sở để phân chia ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm thành 3 phân ngành là

A. công dụng của sản phẩm.
B. đặc điểm sản xuất.
C. nguồn nguyên liệu.
D. phân bố sản xuất. 

Câu 10. Các cơ sở chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa tập trung ở các đô thị lớn vì 

A. có lực lượng lao động dồi dào và thị trường tiêu thụ lớn.
B. gần nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ. 

C. có lực lượng lao động dồi dào và gần nguồn nguyên liệu.
D. có thị trường tiêu thụ lớn và đảm bảo kĩ thuật.

VI. Bài 28: VẤN ĐỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

Câu 1. Ý nào sau đây thể hiện mục tiêu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp ?

A. Sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất công nghiệp trên một lãnh thổ. 

B. Sử dụng hợp lí các nguồn lực sẵn có nhằm đạt hiệu quả cao về kinh tế - xã hội và môi trường. 

C. Thúc đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. 


D. tăng cường giao lưu hợp tác với các nước. 

Câu 2. Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp trẻ tuổi nhất của nước ta là 

A. điểm công nghiệp.

B. khu công nghiệp.

C. trung tâm công nghiệp.

D. vùng công nghiệp.

Câu 3. Nhiều vùng nước ta việc hình thành các khu công nghiệp còn hạn chế là do

A. nguồn tài nguyên khoáng sản còn thiếu
B. thiếu lao động
C. vị trí địa lí không thuận lợi, cơ sở hạ tầng lạc hậu.

D. thị tường tiêu thụ hẹp.
Câu 4. Nguyên nhân quan trọng khiến trung du và miền núi nước ta công nghiệp ít phân bố là do

A. nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế

B. thiếu nguồn lao động có tay nghề
C. thị trường tiêu thu bị cạnh tranh cao
D. kết cấu hạ tầng kém phát triển đặc biệt là giao thông vận tải và điện
Câu 5. Đặc điểm của một khu công nghiệp tập trung là

A. thường gắn liền với một đô thị vừa hoặc lớn.    

B. có phân định ranh giới rõ ràng, không có dân cư sinh sống. 

C. gắn liền với một điểm dân cư, có vài xí nghiệp. 

D. ranh giới mang tính quy ước, không gian lãnh thổ khá lớn. 

Câu 6. Sự phân chia các trung tâm công nghiệp thành 3 nhóm là dựa vào 
A. quy mô và chức năng của các trung tâm.
B. sự phân bố các trung tâm trên phạm vi lãnh thổ.

C. vai trò trong phân công lao động theo lãnh thổ.
D. hướng chuyên môn hoá và quy mô của thị trường. 

Câu 7. Trung tâm công nghiệp có ý nghĩa quốc gia ở nước ta hiện nay là 

A. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.    

B. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. 

C. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ. 

D. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Nam Định.

Câu 8. Các điểm công nghiệp đơn lẻ thường hình thành ở các tỉnh miền núi của 

A. Bắc Trung Bộ, Tây Bắc.
B. Tây Bắc, Tây Nguyên. 

C. Đông Nam Bộ, Tây Nguyên.
D. Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ. 

Câu 9. Theo quy hoạch của Bộ công nghiệp (2001), vùng công nghiệp 1 bao gồm 

A. các tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ, trừ Quảng Ninh 

B. các tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng và Quảng Ninh 

C. các tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng và Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh  

D. các tỉnh Trung du miền núi Bắc Bộ  

Câu 10. Vùng công nghiệp số 6 thuộc 

A. các tỉnh Đông Nam Bộ và Bình Thuận Lâm Đồng.

B. các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. 

C. các tỉnh thuộc Tây Nguyên, trừ Lâm Đồng.

D. các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Lâm Đồng.
VII. Bài 30: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC 
Câu 1. Ngành kinh tế có vai trò quan trọng trong cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở nước ta là

A. thương mại và du lịch.

B. giao thông vận tải và bảo hiểm.

C. tài chính, ngân hàng.

D. giao thông vận tải và thông tin liên lạc.

Câu 2. Mạng lưới đường bộ nước ta ngày càng mở rộng và hiện đại hóa là do

A. nước ta có nhiều thuận lợi về tự nhiên


B. các nhà đầu tư nước ngoài tham gia xây dựng.

C. nhân dân chủ động góp vốn và xây dựng

D. Nhà nước huy động nhiều nguồn đầu tư, công nghệ để phát triển
Câu 3. Tuyến đường xương sống của cả hệ thống đường bộ nước ta là

A. quốc lộ 1.
B. đường Hồ Chí Minh. 

C. quốc lộ 14.
D. quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh. 

Câu 4. Ngành hàng không non trẻ nhưng phát triển với tốc độ nhanh vì

A. phong cách phục vụ chuyên nghiệp.
B. chiến lược phát triển táo bạo, cơ sở vật chất được hiện đại hóa.

C. đội ngũ lao động được đào tạo chuyên nghiệp.

D. thu hút đầu tư nước ngoài 

Câu 5. Tuyến đường ống vận chuyển xăng dầu B12 là tuyến nối

A. Bãi Cháy – Hạ Long tới các tỉnh Đồng bằng sông Hồng.
B. Bà Rịa Vũng Tàu tới thành phố Hồ Chí Minh
C. Bà Rịa Vũng Tàu tới Dung Quất (Quảng Ngãi)
D. Bà Rịa Vũng Tàu tới vịnh Vân Phong

Câu 6.  Hạn chế lớn nhất của ngành vận tải đường sông của nước ta là 

A. chỉ phát triển ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long. 

B. bị hiện tượng sa bồi và sự thay đổi thất thường về độ sâu luồng lạch, lưu lượng nước thay đổi theo mùa. 

C. lượng hàng hoá và hành khách vận chuyển ít, phân tán. 

D. sông ngòi nhiều ghềnh thác, chảy chủ yếu theo hướng tây bắc - đông nam.  
Câu 7. Khối lượng hàng hóa luân chuyển ở nước ta xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là 

A. đường sắt, đường sông, đường bộ, đường biển.
B. đường bộ, đường sông, đường sắt. 

C. đường biển, đường sắt, đường bộ, đường sông.
D. đường sông, đường biển, đường bộ, đường sắt. 

Câu 8. Loại hình vận tải có vai trò không đáng kể về vận chuyển hành khách của nước ta là 

A. đường sông
B. đường hàng không. 

C. đường bộ
D. đường biển.  

Câu 9. Sự hiện đại hóa của ngành viễn thông nước ta thể hiện

A. sử dụng kĩ thuật analog
B. sử dụng mạng kĩ thuật số, truyền dẫn vi ba và cáp sợi quang tiêu chuẩn cao

C. phát triển điện thoại đến các xã
D. số thuê bao di động tăng nhanh

Câu 10. Để đạt trình độ hiện đại ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, ngành bưu chính cần phát triển theo hướng  

A. tin học hóa và tự động hóa.

B. tăng cường các hoạt động công ích 

C. đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh.

D. giảm số lượng lao động thủ công  

VIII. Bài 31: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH

Câu 1.  Khu vực chiếm tỉ trọng cao nhất trong hoạt động nội thương nước ta là 

A. Nhà nước.
B. tập thể.                       

C. tư nhân, cá thể.
D. có vốn đầu tư nước ngoài. 

Câu 2. Kim ngạch xuất nhập khẩu nước ta tăng liên tục là do

A. thị trường thế giới ngày càng mở rộng.
B. đa dạng hóa đối tượng tham gia xuất nhập khẩu.

C. tăng cường nhập khẩu dây truyền máy móc, thiết bị toàn bộ và hàng tiêu dùng.

D. sự phát triển của nền kinh tế trong nước cùng những đổi mới trong cơ chế quản lí.

Câu 3. Hàng nhập khẩu chiếm tỉ trọng cao nhất ở nước ta hiện nay là 

A. lương thực, thực phẩm.
B. nguyên, nhiên vật liệu.
C. máy móc thiết bị.
D. hàng tiêu dùng. 

Câu 4. Năm 2005, kim ngạch xuất khẩu của nước ta là 32 441 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu là 36 978 triệu USD. Số liệu nào sau đây không chính xác? 

A. Cán cân xuất nhập khẩu là 4537 triệu USD.
B. Nước ta nhập siêu 4537 triệu USD.  

C. Tỉ lệ xuất nhập khẩu là 87,7%.
D. Cơ cấu xuất nhập khẩu là 46,7% và 53,3%. 

Câu 5. Thị trường nhập khẩu nào sau đây là chủ yếu của nước ta hiện nay ?
A. Các nước ASEAN.
B. Các nước EU.
C. Hoa Kì.
D. Trung Quốc. 

Câu 6. Thị trường xuất nhập khẩu của nước ta hiện nay có đặc điểm 

A. thị trường xuất khẩu trùng khớp với thị trường nhập khẩu. 

B. Hoa Kì là thị trường xuất khẩu lớn nhất còn châu Á là thị trường nhập khẩu lớn nhất. 

C. Hoa Kì là thị trường xuất khẩu lớn nhất, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất. 

D. các nước ASEAN là thị trường xuất khẩu lớn nhất, Hoa Kì là thị trường nhập khẩu lớn nhất. 

Câu 7. Các vùng buôn bán tấp nập là các vùng có

A. hàng hóa đa dạng.
B. đông dân cư.
C. kinh tế phát triển.
D. đông dân và hàng hóa đa dạng. 

Câu 8. Tài nguyên du lịch tự nhiên bao gồm  

A. địa hình, khí hậu, di tích.
B. khi hậu, di tích, lễ hội
C. nước, địa hình, lễ hội
D. khí hậu, nước, địa hình 

Câu 9. Trung tâm du lịch quốc gia gồm 

A. Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh
B. Hà Nội, Hải Phòng, Huế, TP. Hồ Chí Minh  

C. Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh
D. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng  

Câu 10.  Hiện nay, sự phân bố các hoạt động du lịch của nước ta phụ thuộc nhiều nhất vào

A. sự phân bố dân cư.
B. sự phân bố các ngành sản xuất. 

C. sự phân bố các tài nguyên du lịch.
D. sự phân bố các trung tâm thương mại, dịch vụ. 



MÔN: ĐỊA
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